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1 45K07.2 191121407249 Trịnh Phú Tâm 19/10/2001 BAN3001 Định giá tài sản 3 BAN3001_46K15.2 22/12/2023 07h00 A213

2 45K07.2 191121407249 Trịnh Phú Tâm 19/10/2001 BAN3004 Kế toán ngân hàng 3 BAN3004_5 .......... ..... VDAP

3 45K07.2 191121407249 Trịnh Phú Tâm 19/10/2001 BAN3003 Nghiệp vụ ngân hàng 3 BAN3003_1 18/12/2023 07h00 D402

4 45K07.2 191121407249 Trịnh Phú Tâm 19/10/2001 BAN3007 Phân tích tín dụng và cho vay 3 BAN3007_46K07.2 19/12/2023 09h00 D004

5 45K07.2 191121407249 Trịnh Phú Tâm 19/10/2001 RMD3001
Phương pháp nghiên cứu khoa 

học
2 RMD3001_6 .......... ..... TIEULUAN

6 45K07.2 191121407249 Trịnh Phú Tâm 19/10/2001 BAN3014 Thuế 3 BAN3014_46K15.2 23/12/2023 09h00 A307

7 45K15.1 191122015128 Nguyễn Thế Phương 26/05/2001 FIN3002 Đầu tư tài chính 3 FIN3002_1 28/12/2023 15h30 C206

8 45K15.1 191122015128 Nguyễn Thế Phương 26/05/2001 HRM2001 Hành vi tổ chức 3 HRM2001_48K31.3 28/12/2023 13h30 C207

9 45K15.1 191122015128 Nguyễn Thế Phương 26/05/2001 BAN3015 Kinh tế bảo hiểm 2 BAN3015_2 26/12/2023 07h00 C101

10 45K15.1 191122015128 Nguyễn Thế Phương 26/05/2001 SMT1008 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 SMT1008_24 16/12/2023 07h00 D204

11 45K15.1 191122015128 Nguyễn Thế Phương 26/05/2001 BAN3003 Nghiệp vụ ngân hàng 3 BAN3003_2 18/12/2023 07h00 D402

12 45K15.1 191122015128 Nguyễn Thế Phương 26/05/2001 MGT2002 Nhập môn kinh doanh 3 MGT2002_48K22.3 22/12/2023 09h00 D304

13 45K15.1 191122015128 Nguyễn Thế Phương 26/05/2001 IBS3005 Quản trị kinh doanh quốc tế 3 IBS3005_1 21/12/2023 13h30 A212

14 45K15.1 191122015128 Nguyễn Thế Phương 26/05/2001 BAN2001 Tài chính công 3
BAN2001_47K09_47K

27
20/12/2023 15h30 A213

15 45K15.1 191122015128 Nguyễn Thế Phương 26/05/2001 STA2002 Thống kê kinh doanh và kinh tế 3 STA2002_48K28 27/12/2023 07h00 C201
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16 45K15.1 191122015128 Nguyễn Thế Phương 26/05/2001 BAN3014 Thuế 3 BAN3014_1 23/12/2023 09h00 A305

17 45K15.1 191122015128 Nguyễn Thế Phương 26/05/2001 ENG3001 Tiếng Anh kinh doanh 3 ENG3001_18 23/12/2023 15h30 A303

18 45K15.2 191122015217 Phạm Thị Minh Lam 18/07/2001 ACC3004 Phân tích tài chính doanh nghiệp 3 ACC3004_46K15.3 19/12/2023 13h30 A212

19 46K01.1 201121601136 Lê Thị Cẩm Tiên 25/02/2002 IBS3014 Vận tải đa phương thức 3 IBS3014_46K01.1 18/12/2023 07h00 A212

20 46K01.2 201121601225 Lê Thị Bảo Ngọc 19/03/2002 IBS3013 Đàm phán kinh doanh 3 IBS3013_46K01.2 26/12/2023 15h30 D304

21 46K01.2 201121601225 Lê Thị Bảo Ngọc 19/03/2002 IBS3001 Đạo đức kinh doanh 3 IBS3001_4 18/12/2023 15h30 A314

22 46K01.2 201121601225 Lê Thị Bảo Ngọc 19/03/2002 IBS3003 Đầu tư quốc tế 3 IBS3003_1 03/12/2023 07h30 D101

23 46K01.2 201121601225 Lê Thị Bảo Ngọc 19/03/2002 TOU1001 Giao tiếp trong kinh doanh 3 TOU1001_46K01.2 22/12/2023 13h30 C205

24 46K01.2 201121601225 Lê Thị Bảo Ngọc 19/03/2002 IBS3002 Logistics và Thương mại quốc tế 3 IBS3002_46K01.2 26/12/2023 13h30 C202

25 46K01.2 201121601225 Lê Thị Bảo Ngọc 19/03/2002 IBS3010 Marketing quốc tế 3 IBS3010_2 22/12/2023 07h00 A313

26 46K01.2 201121601225 Lê Thị Bảo Ngọc 19/03/2002 COM3003 Quản trị quan hệ khách hàng 3 COM3003_1 .......... ..... VDAP

27 46K01.2 201121601225 Lê Thị Bảo Ngọc 19/03/2002 IBS3009 Thanh toán trong ngoại thương 3 IBS3009_46K01.2 23/12/2023 09h00 A213

28 46K01.2 201121601225 Lê Thị Bảo Ngọc 19/03/2002 IBS3014 Vận tải đa phương thức 3 IBS3014_46K01.2 18/12/2023 07h00 A213

29 46K01.2 201121601239 Phan Thị Hương Trâm 04/08/2002 IBS3001 Đạo đức kinh doanh 3 IBS3001_5 18/12/2023 15h30 A308

30 46K01.2 201121601239 Phan Thị Hương Trâm 04/08/2002 IBS3010 Marketing quốc tế 3 IBS3010_1 22/12/2023 07h00 A306

31 46K01.2 201121601239 Phan Thị Hương Trâm 04/08/2002 IBS3011
Qui tắc và các định chế thương 

mại toàn cầu
3 IBS3011_1 19/12/2023 07h00 D403

32 46K01.2 201121601239 Phan Thị Hương Trâm 04/08/2002 IBS3009 Thanh toán trong ngoại thương 3 IBS3009_46K01.2 23/12/2023 09h00 A211

33 46K01.2 201121601239 Phan Thị Hương Trâm 04/08/2002 IBS3014 Vận tải đa phương thức 3 IBS3014_46K01.2 18/12/2023 07h00 A213

34 46K01.4 201121601402 Trần Thị Ngọc Anh 28/08/2002 IBS3009 Thanh toán trong ngoại thương 3 IBS3009_46K01.4 23/12/2023 09h00 D406
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35 46K01.4 201121601425 Lâm Quốc Khánh 20/08/2001 SMT1007 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 SMT1007_13 27/12/2023 13h30 C207

36 46K01.4 201121601425 Lâm Quốc Khánh 20/08/2001 IBS3002 Logistics và Thương mại quốc tế 3 IBS3002_46K01.4 26/12/2023 13h30 A212

37 46K01.5 201121601522 Nguyễn Thị Thảo Linh 17/03/2002 IBS3002 Logistics và Thương mại quốc tế 3 IBS3002_46K01.5 26/12/2023 13h30 A213

38 46K01.5 201121601542 Trần Thị Diệu Phúc 28/09/2002 IBS3002 Logistics và Thương mại quốc tế 3 IBS3002_46K01.5 26/12/2023 13h30 A305

39 46K01.6 201121601654 Lê Thị Thảo 20/01/2002 IBS3008 Quản trị tài chính quốc tế 3 IBS3008_1 27/12/2023 15h30 A312

40 46K06.2 201121006226 Trần Quỳnh Nhung 26/08/2002 AUD3004 Kiểm soát nội bộ 3 AUD3004_1 20/12/2023 07h00 C206

41 46K06.2 201121006235 Phan Văn Thạch 01/12/2002 ACC3002 Kế toán quản trị nâng cao 3 ACC3002_1 27/12/2023 13h30 A211

42 46K07.2 201121407246 Nguyễn Thị Thanh Thủy 09/10/2002 BAN3005 Quản trị ngân hàng 3 BAN3005_46K07.2 26/12/2023 09h00 A213

43 46K15.1 201122015111 Đỗ Hoàng Hải 11/08/2002 BAN3014 Thuế 3 BAN3014_46K15.1 23/12/2023 09h00 A308

44 46K15.1 201122015111 Đỗ Hoàng Hải 11/08/2002 ENG3001 Tiếng Anh kinh doanh 3 ENG3001_24 23/12/2023 15h30 A211

45 46K15.2 201122015217 Hồ Thị Hường 19/01/2002 BAN3001 Định giá tài sản 3 BAN3001_46K15.2 22/12/2023 07h00 A305

46 46K20.1 201121120133 Đinh Duy Mi 11/05/2002 ECO3016 Thẩm định dự án đầu tư 3 ECO3016_46K20.1 .......... ..... TMAY

47 46K21.1 201121521131 Đào Thị Ý Nhi 29/05/2002 LAW2001 Luật kinh doanh 3 LAW2001_46K21.1 18/12/2023 09h00 A214

48 47K01.2 211121601220 Nguyễn Kim Ngọc 07/10/2003 IBS3003 Đầu tư quốc tế 3 IBS3003_2 03/12/2023 07h30 D101

49 47K01.3 211121601323 Nguyễn Vân Nhi 01/09/2003 IBS3007 Quản trị đa văn hóa 3 IBS3007_47K01.3 20/12/2023 13h30 A305

50 47K01.6 211121601218 Lê Thị Kim Ngân 07/04/2003 IBS3013 Đàm phán kinh doanh 3 IBS3013_47K01.6 26/12/2023 15h30 D003

51 47K01.6 211121601218 Lê Thị Kim Ngân 07/04/2003 IBS3002 Logistics và Thương mại quốc tế 3 IBS3002_47K01.6 26/12/2023 13h30 A307

52 47K01.6 211121601218 Lê Thị Kim Ngân 07/04/2003 ENG3001 Tiếng Anh kinh doanh 3 ENG3001_21 23/12/2023 15h30 D401

53 47K01.7 211121601722 Trần Nguyễn Huỳnh Lưu 16/03/2003 IBS3004 Kinh doanh xuất nhập khẩu 3 IBS3004_47K01.7 20/12/2023 07h00 D006
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54 47K01.7 211121601722 Trần Nguyễn Huỳnh Lưu 16/03/2003 IBS3007 Quản trị đa văn hóa 3 IBS3007_47K01.7 20/12/2023 13h30 C208

55 47K01.7 211121601722 Trần Nguyễn Huỳnh Lưu 16/03/2003 FIN3004 Tài chính công ty 3 FIN3004_47K01.7 19/12/2023 09h00 D105

56 47K06.2 211121006202 Lê Vũ Quỳnh Anh 22/07/2003 BAN3004 Kế toán ngân hàng 3 BAN3004_5 .......... ..... VDAP

57 47K06.2 211121006202 Lê Vũ Quỳnh Anh 22/07/2003 ACC2002 Kế toán quản trị 3 ACC2002_47K06.2 26/12/2023 07h00 D003

58 47K06.2 211121006202 Lê Vũ Quỳnh Anh 22/07/2003 ACC3001 Kế toán tài chính 2 3 ACC3001_47K06.2 26/12/2023 09h00 D101

59 47K06.2 211121006202 Lê Vũ Quỳnh Anh 22/07/2003 FIN3004 Tài chính công ty 3 FIN3004_47K06.2 19/12/2023 09h00 D101

60 47K07.2 211121407210 Nguyễn Đình Hoàng 10/06/2003 BAN3008 Tài chính cá nhân 3 BAN3008_47K07.2 26/12/2023 13h30 D303

61 47K07.2 211121407214 Vũ Trung Kiên 05/12/2003 BAN3008 Tài chính cá nhân 3 BAN3008_47K07.2 26/12/2023 13h30 D303

62 47K13.1 211120913160 Nguyễn Thị Ái Trâm 01/09/2003 LAW3053 Luật hình sự - phần tội phạm 2 LAW3053_47K13.1 20/12/2023 07h00 A312

63 47K13.2 211120913203 Hoàng Đinh Thái Bình 23/01/2003 ENG2017 English Composition B1 2 ENG2017_2 22/12/2023 09h00 C104

64 47K13.2 211120913203 Hoàng Đinh Thái Bình 23/01/2003 LAW3008 Luật tố tụng dân sự 3 LAW3008_47K13.2 23/12/2023 07h00 D005

65 47K15.2 211122015215 Võ Thị Đức Hạnh 23/10/2003 BAN3002 Toán tài chính 3 BAN3002_47K15.2 22/12/2023 13h30 D003

66 47K18.1 211121018122 Trần Thị Hồng Ngọc 06/09/2003 ACC3008 Hệ thống thông tin kế toán 3 ACC3008_47K18.1 18/12/2023 13h30 D303

67 47K18.1 211121018122 Trần Thị Hồng Ngọc 06/09/2003 ACC3001 Kế toán tài chính 2 3 ACC3001_47K18.1 26/12/2023 09h00 D004

68 47K18.1 211121018122 Trần Thị Hồng Ngọc 06/09/2003 AUD3004 Kiểm soát nội bộ 3 AUD3004_47K18.1 20/12/2023 07h00 C102

69 47K18.1 211121018122 Trần Thị Hồng Ngọc 06/09/2003 AUD2001 Kiểm toán căn bản 3 AUD2001_47K18.1 29/12/2023 15h30 D401

70 47K18.1 211121018122 Trần Thị Hồng Ngọc 06/09/2003 FIN3004 Tài chính công ty 3 FIN3004_47K06.2 19/12/2023 09h00 D102

71 47K18.2 211121018207 Lưu Thị Ngọc Ánh 20/10/2003 AUD3004 Kiểm soát nội bộ 3 AUD3004_47K18.2 20/12/2023 07h00 C204

72 47K31.1 211123031128 Trần Thị Kiều Oanh 27/03/2003 SMT1007 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 SMT1007_15 27/12/2023 13h30 D102
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73 47K31.1 211123031128 Trần Thị Kiều Oanh 27/03/2003 HRM2001 Hành vi tổ chức 3 HRM2001_48K31.3 28/12/2023 13h30 C208

74 47K31.3 211123031314 Nguyễn Thị Diệu Hiền 20/09/2003 IBS3001 Đạo đức kinh doanh 3 IBS3001_1 18/12/2023 15h30 A314

75 47K31.3 211123031314 Nguyễn Thị Diệu Hiền 20/09/2003 ENG3001 Tiếng Anh kinh doanh 3 ENG3001_2 23/12/2023 15h30 D405

76 47K32.1 211121132106 Nguyễn Phạm Bảo Châu 30/04/2003 IBS2001 Kinh doanh quốc tế 3 IBS2001_48K01.5 20/12/2023 09h00 D103

77 47K32.1 211121132106 Nguyễn Phạm Bảo Châu 30/04/2003 FIN3001 Tài chính quốc tế 3 FIN3001_47K32.1 18/12/2023 13h30 A314

78 47K32.2 211121132233 Trần Tấn Nhân 04/01/2003 ECO3002 Dự báo phát triển kinh tế - xã hội 3 ECO3002_47K32.2 23/12/2023 07h00 A212

79 48K01.4 221121601423 Trần Ngọc Mai 07/09/2004 FIN2001
Thị trường và các định chế tài 

chính
3 FIN2001_48K01.4 23/12/2023 13h30 C208

80 48K01.5 221121601527 Nguyễn Thị Nghĩa 23/04/2004 TOU1001 Giao tiếp trong kinh doanh 3 TOU1001_48K01.5 22/12/2023 15h30 A213

81 48K01.5 221121601527 Nguyễn Thị Nghĩa 23/04/2004 IBS2001 Kinh doanh quốc tế 3 IBS2001_48K01.5 20/12/2023 09h00 D102

82 48K03.2 221121703220 Nguyễn Thị Ly Na 20/05/2004 ENG2015 English Communication 1 3 ENG2015_28 20/12/2023 13h30 C201

83 48K04 221121104101 Đinh Thị Lan Anh 09/09/2004 STA2002 Thống kê kinh doanh và kinh tế 3 STA2002_48K04 27/12/2023 07h00 C101

84 48K21.2 221121521222 Nguyễn Thị Thùy Linh 22/08/2004 MIS3006 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 3 MIS3006_48K21.2 28/12/2023 07h00 D105

85 48K21.2 221121521222 Nguyễn Thị Thùy Linh 22/08/2004 MIS2001 Cơ sở dữ liệu 3 MIS2001_48K21.2 28/12/2023 13h30 D003

86 48K22.3 221124022302 Đoàn Thị Ngọc Ánh 02/10/2004 SMT1007 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 SMT1007_17 27/12/2023 13h30 D103

87 48K22.3 221124022302 Đoàn Thị Ngọc Ánh 02/10/2004 MIS2001 Cơ sở dữ liệu 3 MIS2001_48K22.3 28/12/2023 13h30 D006

88 48K22.3 221124022302 Đoàn Thị Ngọc Ánh 02/10/2004 STA2002 Thống kê kinh doanh và kinh tế 3 STA2002_48K22.3 27/12/2023 09h00 D302

89 48K23.3 221121723334 Nguyễn Phan Cẩm Tiên 31/07/2004 HOS3002 Nhập môn kinh doanh lưu trú 2 HOS3002_48K23.3 26/12/2023 15h30 C104

90 48K28 221123028123 Đoàn Thị Kiều Linh 19/04/2004 TOU1001 Giao tiếp trong kinh doanh 3 TOU1001_48K28 22/12/2023 13h30 A307

91 48K30 221121330151 Phan Thị Thu Thơ 11/05/2004 FIN2001
Thị trường và các định chế tài 

chính
3 FIN2001_48K30 23/12/2023 13h30 D003
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92 48K32.2 221121132242 Nguyễn Thị Minh Phương 30/09/2004 STA2002 Thống kê kinh doanh và kinh tế 3 STA2002_48K32.2 27/12/2023 07h00 D004

93 48K32.2 221121132246 Lý Thị Như Quỳnh 02/03/2004 ENG2015 English Communication 1 3 ENG2015_30 20/12/2023 15h30 D303

94 48K32.2 221121132246 Lý Thị Như Quỳnh 02/03/2004 TOU1001 Giao tiếp trong kinh doanh 3 TOU1001_48K32.2 22/12/2023 13h30 D401

95 48K32.2 221121132246 Lý Thị Như Quỳnh 02/03/2004 ECO2004 Kinh tế công 3 ECO2004_48K32.2 18/12/2023 15h30 D405

96 48K32.2 221121132246 Lý Thị Như Quỳnh 02/03/2004 ECO2001 Quản lý nhà nước về kinh tế 3 ECO2001_48K32.2 19/12/2023 13h30 D004

97 48K32.2 221121132254 Phạm Tâm Anh Thy 14/09/2004 ENG2015 English Communication 1 3 ENG2015_30 20/12/2023 13h30 D306

98 48K32.2 221121132254 Phạm Tâm Anh Thy 14/09/2004 ECO2004 Kinh tế công 3 ECO2004_48K32.2 18/12/2023 15h30 D406

99 48K32.2 221121132254 Phạm Tâm Anh Thy 14/09/2004 ECO2001 Quản lý nhà nước về kinh tế 3 ECO2001_48K32.2 19/12/2023 13h30 D004

100 48K33 221122033149 Nguyễn Thị Trà Vi 20/09/2004 SMT1004 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 SMT1004_23 21/12/2023 07h00 D301

(Danh sách gồm có 100 trường hợp vắng phép)

6/6


